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STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

1 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An    

2 2150000405 Huỳnh Thị Thu Nữ TN. Hoa Hạnh    

3 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân    

4 2350000013 Trần Quang Đạt T. Nhuận Thành    

5 2350000028 Hồ Khắc Khánh T. Minh Nhẫn    

6 2350000088 Trần Thị Bê TN. Vạn Giới    

7 2350000098 Nguyễn Thị Mỹ Diệu TN. Hiền Vị    

8 2350000101 Lương Thị Mỹ Duyên TN. Đồng Lành    

9 2350000103 Phan Thị Thu Hà TN. Nhuận Tại    

10 2350000110 Nguyễn Thị Hằng T. Nữ Ân Thành    

11 2350000113 Nguyễn Thị Xuân Hạnh TN. Chúc Kiểm    

12 2350000120 Nguyễn Thị Hiếu TN. An Tường    

13 2350000129 Bá Thị Huế TN. Viên Quảng    

14 2350000130 Nguyễn Thị Ngọc Huệ TN. Nguyên Hương    

15 2350000131 Hồ Thị Diễm Hương TN. Thanh Hiền    

16 2350000143 Lê Thị Hồng Lal TN. Hạnh Đạt    

17 2350000153 Trần Thị Lơ TN. Vạn Viên    

18 2350000162 Nguyễn Thị Hải Lý TN. Lâm Huyền Duệ    

19 2350000168 Nguyễn Thị Cẩm Mơ TN. Diệu Hoàng    

20 2350000195 Lê Dương Thảo Nhi TN. Diệu Như    

21 2350000218 Nguyễn Thị Hồng
Phương

TN. Khánh Thảo    

22 2350000219 Trần Thị Bích Phương TN. Lâm Huyền Văn    

23 2350000220 Nguyễn Thị Quang TN. Viên Thông    

24 2350000237 Nguyễn Võ Kim Thoa TN. Liên An    

25 2350000238 Dương Thị Kim Thoa TN. Lâm Huyền
Phụng

   



STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

26 2350000245 Lê Thị Thúy TN. Diệu Thuận    

27 2350000247 Nguyễn Thị Thủy TN. Đức Hạnh    

28 2350000257 Trần Thị Trang TN. Tuệ Hòa    

29 2350000276 Nguyễn Thị Như Ý TN. Quảng Định    

30 2350000277 Đào Thị Yên TN. Thiên Giác    

31 2360000013 Nguyễn Minh Hằng TN. Liên Thường    
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